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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHỤ LỤC  

Phân công các đơn vị tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến tổ chức, hoạt động của hệ thống tổ chức thi hành án dân sự khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

 (Kèm theo Kế hoạch số 1930 /KH- TCTHADS ngày  03 /6/2025 của Tổng cục THADS) 

   

STT Tên văn bản QPPL hiện hành 
Đơn vị  chủ 

trì 

Thời hạn  

hoàn thành 
Cơ sở xử lý  Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  

Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 (đã được 

sửa đổi bổ sung bởi Luật số 64/2014/QH13 và Luật 

số 03/2022/QH15) 

Vụ Nghiệp 

vụ 1 

Tháng 

10/2025 

- Nghị quyết số 129/2024/QH15 

ngày 08/6/2024 của Quốc hội khóa 

XV về Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2024 và Quyết định số 

568/QĐ-TTg ngày 26/6/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ về phân công 

xây dựng Dự án, Dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật 

- Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 

ngày 26/3/2025 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về điều chỉnh chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2025 

 

2.  

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật THADS (đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 

Vụ Nghiệp 

vụ 1 

 

Hoàn thành 

để có hiệu 

lực cùng thời 

Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 

08/6/2024 của Quốc hội khóa XV về 

Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương 
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STT Tên văn bản QPPL hiện hành 
Đơn vị  chủ 

trì 

Thời hạn  

hoàn thành 
Cơ sở xử lý  Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

17/3/2020 và Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 

15/11/2024 của Chính phủ) 

điểm với 

Luật THADS 

 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2024 và  Quyết định số 568/QĐ-TTg 

ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về phân công xây dựng Dự án, 

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

3.  

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư 

pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi 

hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi 

hành án dân sự 

Vụ Nghiệp 

vụ 1 

Tháng 

12/2026 

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời hạn hoàn 

thành phải trước 

tháng 3/2027 (theo 

quy định tại Điều 

11 Nghị quyết 

190/2025/QH15)                                                                                          

        

 

 

 

 

4.  

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-

BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính -Tòa án nhân 

dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy 

định hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự 

Vụ Nghiệp 

vụ 1 

Tháng 

12/2026 

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

5.  

Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp (đã 

sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2023/QĐ-

TTg ngày 02/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ) 

Vụ TCCB 

Theo Kế 

hoạch của 

Cục 

KTVBQPPL

&QLXLVPH

C (dự kiến 

tháng 7/2025) 

- Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 

26/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. 

- Kết quả rà soát văn bản QPPL bị 

tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy 
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STT Tên văn bản QPPL hiện hành 
Đơn vị  chủ 

trì 

Thời hạn  

hoàn thành 
Cơ sở xử lý  Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6.  

Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản 

lý công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Tổng cục Thi hành án dân sự các cơ quan thi hành 

án dân sự 

Vụ TCCB Quý III/2025  
Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời hạn hoàn 

thành phải trước 

tháng 3/2027 (theo 

quy định tại Điều 

11 Nghị quyết 

190/2025/QH15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của 

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung 

quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc 

hệ thống tổ chức thi hành án dân sự (đã được sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Thông tư số 

18/2018/TT-BTP ngày 28/12/2018; Thông tư số 

06/2021/TT-BTP ngày 14/10/2021 và Thông tư số 

12/2024/TT-BTP ngày 31/10/2024) 

Vụ TCCB Năm 2026 
Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

8.  

Thông tư số 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định mã số, tiêu 

chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 

các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân 

sự 

Vụ TCCB Quý III/2025  
Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

9.  

Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết khoản 2 

điều 2 nghị định số 14/2012/NDĐ-CP ngày 07 

tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi điều 7 

nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 

năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang và mục i bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu 

cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc quân 

Vụ TCCB Quý IV/2025  
Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 
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STT Tên văn bản QPPL hiện hành 
Đơn vị  chủ 

trì 

Thời hạn  

hoàn thành 
Cơ sở xử lý  Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm 

theo nghị định số 204/2004/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời hạn hoàn 

thành phải trước 

tháng 3/2027 

(theo quy định tại 

Điều 11 Nghị 

quyết 

190/2025/QH15)                                                                                                                                                                                                                                                              

10.  

Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tư 

pháp - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao - 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc 

miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, 

nộp ngân sách nhà nước. 

Vụ Nghiệp 

vụ 2 

Trước tháng 

3/2027  

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

11.  

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-

VKSNDTC-TANDTC ngày 12/6/2018 của Bộ Tư 

pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân 

dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành 

quyết định của Tòa án giải quyết phá sản 

Vụ Nghiệp 

vụ 2 

Trước tháng 

3/2027  

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sửa đổi Hiến pháp để thực 

hiện chính quyền địa phương 02 cấp 

12.  

Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn quản lý kho vật 

chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự 

Vụ Nghiệp 

vụ 2 
Tháng 7/2026 

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

13.  

Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/08/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số 

thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp 

vụ thi hành án dân sự 

Vụ nghiệp 

vụ 2 
Tháng 7/2026 

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

14.  

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát 

lại 

Vụ Nghiệp 

vụ 3 
Quý I/2026 

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 

16/01/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Chương trình công tác 

năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 
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STT Tên văn bản QPPL hiện hành 
Đơn vị  chủ 

trì 

Thời hạn  

hoàn thành 
Cơ sở xử lý  Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

15.  

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của Thừa phát lại 

Vụ Nghiệp 

vụ 3 
Quý III/2026 

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

16.  

Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-

VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư 

pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án 

nhân dân tối cao Quy định về phối hợp trong thống 

kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành 

chính liên ngành 

Vụ Nghiệp 

vụ 3 
 Quý III/2026 

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

17.  

Thông tư số 05/2024/TT-BTP ngày 10/6/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo 

thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án 

hành chính 

Vụ Nghiệp 

vụ 3 
 Quý IV/2025 

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 

18.  

Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình xử lý, 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh trong thi hành án dân sự 

Vụ giải 

quyết 

khiếu nại, 

tố cáo 

Trước tháng 

3/2027  

Kết quả rà soát văn bản QPPL bị tác 

động do sắp xếp tổ chức bộ máy 


